
Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 6A1
  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Tâm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 GDTC
S2 TATC GDTC
S3 TATC - NN TATC
S4 TATC - NN TATC
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN HĐTN-HN NT(AN) KHTN Văn Văn
C2 LS-ĐL C.Nghệ T.Anh KHTN Văn Toán
C3 LS-ĐL Văn GDCD Toán NT(MT) KHTN
C4 SHCN GDĐP Tin học T.Anh Toán
C5 Chào cờ T.Anh KNS LS-ĐL Toán

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 6A2
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Mai

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 GDTC
S2 GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn T.Anh NT(MT) Toán Toán HĐTN-HN

C2 Văn NT(AN) Tin học Toán Toán T.Anh
C3 T.Anh C.Nghệ LS-ĐL LS-ĐL KHTN GDĐP
C4 SHCN Văn LS-ĐL KHTN KHTN
C5 Chào cờ Văn KNS KHTN GDCD

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 6A3
  - Chủ nhiệm        : Phạm Châu Huỳnh My

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 GDTC
S2 GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin học Văn LS-ĐL Toán Toán Toán
C2 KHTN Văn LS-ĐL LS-ĐL Toán HĐTN-HN

C3 KHTN KHTN T.Anh T.Anh GDCD KNS
C4 SHCN T.Anh NT(AN) Văn C.Nghệ
C5 Chào cờ GDĐP NT(MT) Văn KHTN

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 6A4
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Sương

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 GDTC
S2 GDTC
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 T.Anh C.Nghệ Toán T.Anh NT(MT) T.Anh
C2 KHTN KHTN Toán Văn LS-ĐL Tin học
C3 KHTN KHTN HĐTN-HN Văn LS-ĐL KNS
C4 SHCN Văn GDCD LS-ĐL Toán
C5 Chào cờ Văn NT(AN) Toán GDĐP

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 7A6
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hà

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDĐP NT(AN) KHTN GDCD LS-ĐL
S2 SHCN NT(MT) HĐTN-HN LS-ĐL Toán T.Anh
S3 Văn C.Nghệ T.Anh LS-ĐL Toán KNS
S4 Văn KHTN Toán T.Anh Văn
S5 KHTN KHTN Toán Văn Tin học

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4 GDTC
C5 GDTC

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 7A5
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hải

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ KHTN Tin học Văn Văn Toán
S2 SHCN KHTN T.Anh Văn Văn Toán
S3 C.Nghệ T.Anh GDCD KHTN GDĐP KNS
S4 HĐTN-HN NT(AN) Toán KHTN LS-ĐL
S5 LS-ĐL NT(MT) Toán T.Anh LS-ĐL

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC
C3 GDTC
C4
C5

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 7A4
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thùy Linh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ NT(AN) T.Anh KHTN LS-ĐL C.Nghệ
S2 SHCN HĐTN-HN NT(MT) T.Anh LS-ĐL KHTN
S3 GDĐP T.Anh Toán Văn Văn KNS
S4 Toán KHTN GDCD Văn Toán
S5 Văn KHTN Tin học LS-ĐL Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC
C3 GDTC
C4
C5

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 7A3
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Vũ Kim Nga

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ C.Nghệ Toán Văn GDĐP Văn
S2 SHCN KHTN Toán LS-ĐL GDCD Văn
S3 Tin học KHTN NT(AN) LS-ĐL NT(MT)
S4 KHTN T.Anh HĐTN-HN T.Anh Toán
S5 LS-ĐL Văn T.Anh KHTN Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC
C3 GDTC
C4
C5



Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 7A2
  - Chủ nhiệm        : Trần Thái Thanh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ T.Anh Toán T.Anh Toán KHTN
S2 SHCN KHTN Toán Văn NT(MT) LS-ĐL
S3 LS-ĐL Văn Tin học GDĐP GDCD
S4 LS-ĐL C.Nghệ NT(AN) KHTN Văn
S5 Toán HĐTN-HN T.Anh KHTN Văn

C
H

IỀ
U

C1 TATC
C2 GDTC TATC- NN TATC
C3 GDTC TATC- NN TATC
C4
C5

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 7A1
  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Kim Châu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ T.Anh Toán Văn KHTN2 Văn
S2 SHCN NT(AN) Toán Văn KHTN2 Văn
S3 HĐTN-HN NT(MT) T.Anh T.Anh GDĐP
S4 LS-ĐL KHTN Tin học LS-ĐL Toán
S5 C.Nghệ KHTN GDCD LS-ĐL Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 TATC TATC - NN

C3 TATC TATC - NN

C4 TATC GDTC
C5 GDTC

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 8A5
  - Chủ nhiệm        : Lã Vi Tâm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1
S2
S3 GDTC
S4 GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn GDCD LS-ĐL GDĐP Tin học
C2 KHTN T.Anh NT(AN) LS-ĐL C.Nghệ Văn
C3 KHTN T.Anh T.Anh Toán Văn C.Nghệ
C4 SHCN KHTN Toán Toán Văn
C5 Chào cờ KHTN LS-ĐL HĐTN-HN NT(MT)

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 8A4
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Nguyên

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1
S2
S3 GDTC
S4 GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán KHTN LS-ĐL KHTN GDCD C.Nghệ
C2 Toán KHTN LS-ĐL KHTN Văn Văn
C3 C.Nghệ NT(AN) NT(MT) Văn Toán GDĐP
C4 SHCN T.Anh T.Anh Văn Toán
C5 Chào cờ T.Anh Tin học LS-ĐL HĐTN-HN

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 8A3
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Lĩnh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1
S2
S3 GDTC
S4 GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN HĐTN-HN C.Nghệ Văn C.Nghệ Văn
C2 Toán KHTN GDCD KHTN LS-ĐL Toán
C3 Tin học KHTN NT(AN) LS-ĐL LS-ĐL Toán
C4 SHCN Văn T.Anh GDĐP NT(MT)
C5 Chào cờ Văn T.Anh T.Anh Toán

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 8A2
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Kim Âu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1
S2
S3 GDTC
S4 GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán T.Anh LS-ĐL KHTN Văn LS-ĐL
C2 Toán Văn LS-ĐL Văn GDCD C.Nghệ
C3 HĐTN-HN Văn Tin học Toán C.Nghệ Toán
C4 SHCN KHTN NT(MT) T.Anh KHTN
C5 Chào cờ NT(AN) GDĐP T.Anh KHTN

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 8A1
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Văn Trưởng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 TATC TATC
S2 TATC TATC
S3 TATC GDTC
S4 GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 C.Nghệ Văn T.Anh Toán LS-ĐL Toán
C2 Tin học T.Anh C.Nghệ Toán NT(MT) Toán
C3 KHTN T.Anh LS-ĐL KHTN Văn Văn
C4 SHCN NT(AN) LS-ĐL KHTN Văn
C5 Chào cờ KHTN GDCD HĐTN-HN GDĐP

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 9A3
  - Chủ nhiệm        : Trương Thành Khoa

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDĐP NT(MT) LS-ĐL KHTN T.Anh
S2 SHCN T.Anh C.Nghệ LS-ĐL Toán Tin học
S3 Toán KHTN LS-ĐL T.Anh Văn HĐTN-HN

S4 KHTN KHTN Toán Văn GDCD
S5 Văn NT(AN) Toán Văn GDĐP

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC
C3 GDTC
C4
C5



Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 9A2
  - Chủ nhiệm        : Phan Hoàng Anh Vũ

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Văn LS-ĐL Toán NT(MT) Văn
S2 SHCN Văn NT(AN) Toán KHTN Văn
S3 Toán GDĐP C.Nghệ LS-ĐL KHTN Tin học
S4 Toán T.Anh T.Anh LS-ĐL GDĐP
S5 KHTN KHTN HĐTN-HN T.Anh GDCD

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4 GDTC
C5 GDTC

Trường THCS  Trần Văn Đang
TKB HK2

(Từ 13/01/2025)
  - Tên lớp    : 9A1
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Tuyết Nga

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ NT(MT) C.Nghệ Toán Văn Toán
S2 SHCN Văn T.Anh Toán Văn Toán
S3 GDCD NT(AN) HĐTN-HN KHTN GDĐP T.Anh
S4 Văn GDĐP LS-ĐL KHTN KHTN
S5 Tin học T.Anh LS-ĐL LS-ĐL KHTN

C
H

IỀ
U

C1
C2 TATC
C3 TATC TATC
C4 GDTC TATC
C5 GDTC TATC


